
BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số:           /QĐ-PAS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu: GT02: Cung cấp vật tư, vật liệu tiêu hao 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

  Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11/04/2023 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11/04/2024 của Bộ Y tế  về việc quy định 

thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-PAS ngày 14/7/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua 

sắm: Cung cấp văn phòng phẩm, vật liệu khác phục vụ hoạt động của Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-PAS ngày 25/7/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu GT02: Cung cấp vật tư, vật 

liệu tiêu hao; 
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Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-PAS ngày 30/7/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu GT02: Cung cấp 

vật tư, vật liệu tiêu hao; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 05.520/BCĐG-TCG ngày 18/8/2025 của Tổ 

chuyên gia cho gói thầu GT02: Cung cấp vật tư, vật liệu tiêu hao; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu số 69/BBĐCTL-HCQT ngày 20/8/2025; 

Căn cứ Tờ trình số 259/TTr-TCG ngày 20/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu GT02: Cung cấp vật tư, vật liệu 

tiêu hao; 

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Hành chính Quản trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: GT02: Cung cấp vật tư, 

vật liệu tiêu hao thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500326719; 

- Tên gói thầu: GT02: Cung cấp vật tư, vật liệu tiêu hao; 

- Giá gói thầu: 439.998.115 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi chín triệu, chín 

trăm chín mươi tám nghìn, một trăm mười lăm đồng.); 

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; 

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

STT 
Tên nhà 

thầu 
Mã số thuế 

Giá dự 

thầu 

(đã có 

VAT) 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

Giá trúng 

thầu 

(đã có VAT) 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 
Cửa hàng 

Hùng Hà  
8412120928 330.671.200 330.671.200 330.671.200 

12 tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

12 tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà 

thầu tham dự 

Lý do nhà thầu 

không trúng 

thầu 
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1 
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Mộc Thiên An 
0312656291 Không  Không đánh giá 

2 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

P&T Group 
3502480482 Không  Không đánh giá 

3 Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường 0104783281 Không  Không đánh giá 

 4. Thông tin về danh mục trúng thầu:  

Thông tin về danh mục trúng thầu được nêu tại Bảng số 01 (chi tiết theo Phụ lục đính 

kèm) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng hành chính Quản trị và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Hành chính Quản 

trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Tổ CNTT- Phòng HCQT (để thực hiện đăng 

tin trên Website của Viện); 

- Lưu: VT, HCQT. 

         VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Vũ Trung 

 

 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ DANH MỤC TRÚNG THẦU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-PAS ngày        tháng 8 năm 2025 của Viện Pasteur Thành phồ Hồ Chí Minh) 

Bảng số 01 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

1 
Xô 

nhựa 
H063 DUY TÂN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Chất liệu: nhựa PP  

Hình dáng: Xô nhựa 

tròn, có nắp, có quai  

Kích thước: 10L: 

khoảng 

(28.2x26.4x24.6)cm  

Màu sắc: Nhiều màu 

Cái 13 

 

33.000 429.000 

2 
Thau 

nhựa 
NO.0256 DUY TÂN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Đường kính: khoảng 

50cm  

Chiều cao: khoảng 20 

cm  

Chất liệu: nhựa PP  

Màu sắc: nhiều màu 

Cái 7 

 

47.000 329.000 

3 

Bộ thau 

và rổ 

nhựa 

NO.491 DUY TÂN 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Đường kính: khoảng 

20cm  

Chất liệu: nhựa PP  

Màu sắc: nhiều màu 

Cái 2 

 

23.000 46.000 

4 Túi Zip Z1220 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (12x20)cm  

Chất liệu: Hạt nhựa PE   

Kiểu dáng: Túi zip chỉ 

đỏ, hình chữ nhật có hàn 

đáy, miệng bằng, không 

Kg 9 

 

58.000 522.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

quai  

Đóng gói 1 kg túi 

zip/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước túi. 

5 Túi Zip Z2030 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (20x30)cm 

Chất liệu: Hạt nhựa PE 

Kiểu dáng: Túi zip chỉ 

đỏ, hình chữ nhật có hàn 

đáy, miệng bằng, không 

quai 

Đóng gói 1 kg túi 

zip/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước túi. 

Kg 7 

 

58.000 406.000 

6 Túi Zip Z710 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (7x10)cm 

Chất liệu: Hạt nhựa PE  

Kiểu dáng: Túi zip chỉ 

đỏ, hình chữ nhật có hàn 

đáy, miệng bằng, không 

quai 

Đóng gói 1 kg túi 

zip/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước túi. 

Kg 1 

 

58.000 58.000 

7 

Túi 

nilon 

sọc 

màu 

XQ26-L1 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

Kích thước: (26x40)cm 

(size 26)  

Sức chứa: khoảng 3kg 

Kiểu dáng: Có quai  

Kg 105 

 

50.000 5.250.000 



3 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

 Bao bì 

Minh Khang 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Màu sắc: túi có sọc màu 

đỏ 

Đóng gói 1 kg túi 

nilon/bịch, bên ngoài 

bịch ghi rõ kích thước 

túi 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

8 

Túi 

nilon 

sọc 

màu 

XQ20-L1 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (20x30)cm 

Sức chứa: khoảng 1kg 

Kiểu dáng: Có quai  

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Màu sắc: sọc màu đỏ 

Đóng gói 1 kg túi 

nilon/bịch, bên ngoài 

bịch ghi rõ kích thước 

túi 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 20 

 

50.000 1.000.000 

9 
Túi 

nilon 
NL26 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

Kích thước: (26x40)cm 

(size 26)  
Kg 100 

 
48.000 4.800.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Sức chứa: khoảng 3kg 

Màu sắc: xanh, vàng (Số 

lượng của từng màu giao 

theo yêu cầu khi đặt 

hàng) 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Đóng gói 1 kg túi 

nilon/bịch, bên ngoài 

bịch ghi rõ kích thước 

túi 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

10 
Túi 

nhựa 
PP2030 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (20x30)cm 

Màu sắc: Trắng 

Kiểu dáng: Hình chữ 

nhật có hàn đáy, miệng 

bằng, không quai 

Chất liệu: Hạt nhựa PP 

Đóng gói 1 kg túi 

nhựa/bịch, bên ngoài 

bịch ghi rõ kích thước 

túi. 

Kg 10 

 

48.000 480.000 

11 
Thùng 

đựng 
NO.780 DUY TÂN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Chất liệu: Nhựa PP 

Kích thước bên ngoài: 
Thùng  1 

 
130.000 130.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

đá giữ 

nhiệt 

Nhựa Duy 

Tân 

khoảng (32x20x23)cm 

Kích thước bên trong: 

khoảng (28.5x18x19)cm 

Dung tích: 9L 

Có quai xách, nắp đậy 

12 
Thùng 

nhựa 
NO.749 DUY TÂN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Kiểu dáng: hình chữ 

nhật, có nắp đậy, có 

bánh xe 

Dung tích 15L 

Kích thước: khoảng 

(44x31x21)cm 

Thùng 45 

 

74.000 3.330.000 

13 
Thùng 

nhựa 
NO.750 DUY TÂN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Kiểu dáng: hình chữ 

nhật, có nắp đậy, có 

bánh xe 

Dung tích 30L 

Kích thước: khoảng 

(52x32x27)cm 

Thùng 17 

 

115.000 1.955.000 

14 

Thùng 

đựng 

rác có 

nắp đậy 

NO.740 DUY TÂN 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Kích thước: khoảng 

(30.5x26x36)cm (cỡ 

trung) 

Chất liệu: nhựa   

Bên trong thùng có lồng 

nhựa riêng chứa rác, đạp 

chân để mở nắp 

Màu sắc: Màu giao theo 

yêu cầu khi đặt hàng 

Thùng 14 

 

115.000 1.610.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

15 

Thảm 

nhựa 

lưới 

chống 

trơn 

PVC0912 
MINH 

QUANG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

MTV TM  

Thảm Minh 

Quang 

Chất liệu: Nhựa PVC 

Kích thước: khoảng 

(0.9x1.2)m 

Độ dày: 4-6 mm 

Màu sắc: Xám 

Cái 12 

 

145.000 1.740.000 

16 

Thảm 

nhựa 

lưới 

chống 

trơn 

PVC18514 
MINH 

QUANG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

MTV TM  

Thảm Minh 

Quang 

Chất liệu: Nhựa PVC 

Kích thước: khoảng 

(1.85x14)m 

Độ dày: 4-6 mm 

Màu sắc: Xám 

Cái 2 

 

2.500.000 5.000.000 

17 

Thảm 

dính 

bụi 

phòng 

sạch 

STICKY 

MAT 6090 

MINH 

QUANG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

MTV TM  

Thảm Minh 

Quang 

Kích thước: (60x90)cm 

Chất liệu: nhựa, tráng 

keo 

Độ dính: 30-35 mic 

Tấm: 30 lớp 

Nhiệt độ có thể chịu 

được: lên đến 80 độ 

Màu sắc: xanh dương 

Tấm 5 

 

850.000 4.250.000 

18 

Thảm 

chùi 

chân 

WEL60120 
MINH 

QUANG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

MTV TM  

Thảm Minh 

Quang 

Chất liệu: nhựa PVC 

Kích thước: (60x120)cm 

Độ dày: 8-10mm 

Màu sắc: xanh dương 

Cái 18 

 

175.000 3.150.000 

19 

Thảm 

chùi 

chân 

WEL5070 
MINH 

QUANG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

MTV TM  

Chất liệu: nhựa PVC 

Kích thước: (50x70)cm 
Cái 2 

 

80.000 160.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Thảm Minh 

Quang 

Độ dày: 8-10mm 

Màu sắc: xanh dương 

20 

Thảm 

chùi 

chân 

WOOL4060 
MINH 

QUANG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

MTV TM  

Thảm Minh 

Quang 

Chất liệu: nỉ, sợi len, sợi 

tổng hợp 

Có đế lót cao su chống 

trượt 

Kích thước: (40x60)cm 

Màu sắc: xám, đen 

Cái 20 

 

75.000 1.500.000 

21 
Rổ inox 

vuông 

AS ONE 4-

098-05 
QTE 2025 Đức 

CÔNG TY 

TNHH KỸ 

THUẬT 

QTE 

Dùng để đựng ống 

nghiệm hấp tiệt trùng 

Làm bằng inox 

Kích thước: 

(15x15x15)cm 

Cái 25 

 

480.000 12.000.000 

22 

Rổ 

nhựa 

vuông 

C1 TỰ LẬP 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Tự Lập 

Plastic 

Kích thước: (21x21)cm 

Chất liệu: nhựa PP 
Cái 10 

 

15.000 150.000 

23 

Rổ 

nhựa 

chữ 

nhật 

NO.0224 DUY TÂN 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

CPSX  

Nhựa Duy 

Tân 

Kích thước: (Rộng x 

Cao x Dài) khoảng 

(20x15x65)cm 

Chất liệu: nhựa PP 

Cái 22 

 

29.000 638.000 

24 
Pin cúc 

áo 

CR2032/ 

MAXELL 
MAXELL 2025 

Việt 

Nam 

Maxell, 

Ltd., 

Kích cỡ : đường kính 

20mm x dày 3.2mm 

Hiệu điện thế: 3V 

Chất liệu: Lithium 

Sử dụng thay pin cho 

Viên 70 

 

9.800 686.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

máy vi tính để bànPC, 

Laptop, móc khóa điện 

tử, đồ chơi điện tử, cân 

điện tử,… 

25 Pin 9V 

Pin 9V 

Energizer 

Max 

Alkaline 

BP1-6LF22 

ENERGIZ

E 
2025 

Singa

pore 

Energizer 

Singapore 

Pte.,Ltd  

25 Gul Way 

Yurong 

Loại pin: Pin Alkaline 

(kiềm) 

Hiệu điện thế: 9V 

Viên 12 

 

49.000 588.000 

26 Pin 3A 
AAA R03 

(AB) 
MAXELL 2025 

Indon

esia 

Maxell, 

Ltd., 

Pin AAA  

Hiệu điện thế: 1.5V 

Loại pin than, không sạc 

Vỉ 321 

 

10.500 3.370.500 

27 Pin 3A 
Ni-mh 1.2V 

AAA 1300 
BESTON 2025 

Trung 

Quốc 

Công ty Cổ 

phần  

Beston 

Global 

Pin AAA  

Hiệu điện thế: 1.2V-

1.5V 

Loại pin có sạc 

Vỉ 11 

 

48.000 528.000 

28 Pin 2A 
AA R6P 

(AR) 
MAXELL 2025 

Indon

esia 

Maxell, 

Ltd., 

Pin AA  

Hiệu điện thế: 1.5V 

Loại pin than, không sạc 

Vỉ 470 

 

11.000 5.170.000 

29 Pin 2A 
Ni-mh 1.2V 

AA3000 
BESTON 2025 

Trung 

Quốc 

Công ty Cổ 

phần  

Beston 

Global 

Pin AA 

Hiệu điện thế: 1.2V-

1.5V 

Loại pin có sạc 

Vỉ 11 

 

75.000 825.000 

30 
Bộ sạc 

pin 

BST-

C9025L 
BESTON 2025 

Trung 

Quốc 

Công ty Cổ 

phần  

Bộ sạc 12 khe cắm sạc 

độc lập dùng cho Pin 

tiểu AA và AAA 

Bộ 2 

 

450.000 900.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Beston 

Global 

Có đèn báo hiệu cho mỗi 

khe sạc, có thể sạc cùng 

lúc cho 12 pin, đèn báo 

sẽ chuyển sang màu 

xanh khi pin đầy  

Kích thước: khoảng 

(130x40x25)mm 

Có biến áp bên trong, tự 

ngắt khi sạc đầy 

Vỏ bộ sạc được làm 

bằng chất liệu nhựa 

31 Đèn pin 
U.S.A GH-

551 
POLICE 2025 

Trung 

Quốc 

Công ty Cổ 

phần  

Beston 

Global 

Công suất: 1W 

Chất liệu vỏ đèn pin: 

hợp kim nhôm 

Độ sáng: 70 lumen 

Loại pin sử dụng: 2AA 

Cái 2 

 

88.000 176.000 

32 
Ổ cắm 

điện 
6D52N LIOA 2025 

Việt 

Nam 

Công ty CP  

Công nghệ 

cao LIOA 

Gồm 6 lỗ cắm: 3 lỗ cắm 

2 chấu, 3 lỗ cắm 3 chấu, 

có công tắc 

Công suất: 2500W  

Điện áp: 250V  

Chiều dài dây: 5m  

Vỏ bọc ổ cắm: nhựa 

ABS 

Cái 39 

 

225.000 8.775.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

33 

Nước 

tẩy bồn 

cầu 

Vim Toilet 

880ml 
VIM 2025 

Việt 

Nam 

Tập đoàn  

Unilever 

Dung tích: 880ml 

Thành phần: có công 

thức diệt khuẩn Sodium 

Hypochlorite, diệt 

99,9% vi khuẩn 

Chai 158 

 

33.000 5.214.000 

34 
Nước 

rửa tay 

Lifebouy 

Diệt khuẩn 

NRT 450g 

LIFE 

BOUY 
2025 

Việt 

Nam 

Tập đoàn  

Unilever 

Có mùi hương 

Thành phần: có chứa 

Activ Naturol Shield 

Dung tích: 450g 

Chai 499 

 

67.000 33.433.000 

35 
Nước 

rửa tay 

SRT PAX 

5L 

S.P.CA 

RẠNG 

ĐÔNG 

2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH SX 

XD TM  

Rạng Đông 

S.P.CA 

Mùi hương: Lavender, 

Đào Trắng, Dưa Hoàng 

Kim, Dâu, Dưa Hấu, Trà 

Xanh,… 

Thành phần chính: 

Etanol, nước,  

Glycerin và hương liệu 

tạo mùi thơm 

Dung tích: 5 lít 

Can 27 

 

160.000 4.320.000 

36 

Nước 

rửa 

chén 

NRC Mỹ 

Hảo750ml 
MỸ HẢO 2025 

Việt 

Nam 

Công ty CP 

Hóa Mỹ 

Phẩm 

 Mỹ Hảo 

Có mùi hương 

Dung tích: 750ml 
Chai 275 

 

24.500 6.737.500 

37 
Nước 

lau sàn 
Dr Wash 

S.P.CA 

RẠNG 

ĐÔNG 

2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH SX 

XD TM  

Dung tích: 1 lít 

Có mùi hương 
Chai 404 

 

26.000 10.504.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Rạng Đông 

S.P.CA 

38 

Nước 

lau 

kiếng 

NLK 

580ML 

S.P.CA 

RẠNG 

ĐÔNG 

2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH SX 

XD TM  

Rạng Đông 

S.P.CA 

Dung tích: 580ml 

Chai có vòi xịt 
Chai 21 

 

13.800 289.800 

39 
Nam 

châm 

D40mm-

No.4008 
DELI 2025 

Trung 

Quốc 

Deli Group  

Co.,Ltd 

Đường kính nam châm: 

40mm 

Có nhựa bọc bên ngoài 

Cái 23 

 

3.000 69.000 

40 

Miếng 

cước 

rửa 

chén 

Cước miếng 

xanh 
SAMRAN 2025 

Đài 

Loan 

Công ty 

TNHH Sam 

Ran 

Chất liệu: sợi tổng hợp, 

hạt đá mài, phụ gia 

Màu sắc: xanh lá 

Kích thước: khoảng 

(13.5x16.5)cm 

Miếng 184 

 

5.000 920.000 

41 

Miếng 

cước 

chùi 

nồi 

Cước inox 

nén 
SAMRAN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH Sam 

Ran 

Chất liệu: sợi thép 

không gỉ 

Kiểu dáng: dạng búi tròn 

Dùng để chà vệt đen trên 

dụng cụ nhà bếp bằng 

kim loại 

Miếng 76 

 

4.500 342.000 

42 
Ly 

nhựa 
LYPP411 

TÂN HIỆP 

HƯNG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH SX-

TM-DV 

Nhựa Tân 

Hiệp Hưng 

Dung tích: 120ml 

Chất liệu: Nhựa trong 

Là loại ly dùng 1 lần, 

không nắp 

Lốc 2.460 

 

6.400 15.744.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

43 

Kính 

lúp cầm 

tay 

E9092 DELI 2025 
Trung 

Quốc 

Deli Group  

Co.,Ltd 

Đường kính 50mm 

Mặt kính bằng thủy tinh 

Khung làm bằng nhựa 

Cái 3 

 

39.000 117.000 

44 

Khăn 

lau đa 

năng 

KL330 
TOÀN 

THẮNG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH DV  

Dệt may 

Toàn Thắng 

Kích thước: 

(330x330)mm 

Chất liệu: Cotton 

Màu sắc: Nhiều màu 

Có khả năng thấm hút 

nước tốt 

Cái 680 

 

6.500 4.420.000 

45 

Khăn 

giấy 

vuông 

AnAn330 AN AN 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

New Toyo 

Pulppy 

(Việt Nam) 

Định lượng: ≥ 17gsm 

Kích thước: 

(330x330)mm, 2lớp  

Xấp 1.424 

 

11.500 16.376.000 

46 

Khăn 

giấy rút 

treo 

tường 

Khăn rút 

Top Gia 
TOP GIA 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

XNK 

 Thương 

Mại Fani 

Số tờ: 1280 tờ 

Số lớp: 4 lớp 

Kích thước tờ : khoảng 

(158x175)mm 

Bịch 1.000 

 

32.000 32.000.000 

47 

Khăn 

giấy 

hộp 

Blessyou 

 A la vie 
Bless You 2025 

Việt 

Nam 

Công ty Cổ 

phần  

Giấy Sài 

Gòn 

Định lượng giấy: ≥ 

17gsm 

Kích thước: 

(186x200)mm, 2 lớp, 

180 tờ/Hộp 

Hộp 101 

 

20.500 2.070.500 

48 
Khăn 

giấy 
Pulppy228 Pulppy 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Định lượng: ≥22gsm 

Kích thước: 
Cuộn 400 

 
12.750 5.100.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

cuộn đa 

năng 

New Toyo 

Pulppy 

(Việt Nam) 

(228x200)mm, 2 lớp, có 

lõi trong 

49 

Giấy vệ 

sinh 

(cuộn 

nhỏ) 

AnAnGVS An An 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

New Toyo 

Pulppy 

(Việt Nam) 

Định lượng: ≥17gsm 

Trọng lượng: 100g/cuộn 

Chiều cao cuộn: khoảng 

90mm 

có 2 lớp, có lõi trong 

cuộn 1.242 

 

3.200 3.974.400 

50 

Giấy vệ 

sinh 

(cuộn 

lớn) 

ST500 Smart 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

Better Thing 

Định lượng: ≥19 gsm 

Trọng lượng: 

500gr/cuộn 

Chiều cao cuộn: khoảng 

90mm 

có 2 lớp, có lõi trong 

Cuộn 505 

 

25.500 12.877.500 

51 

Giấy 

nhôm 

cuốn 

Goodfoil T.H.P 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH SX 

& TM  

Tuyền Hưng 

Phú 

Chất liệu: nhôm nguyên 

chất 

Kích thước: (Rộng x 

Dài) (45cmx5m) 

Hộp 43 

 

33.000 1.419.000 

52 
Găng 

tay vải 
GTV Bạt 7 GARAN 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Ga Ran 

Chất liệu: vải Kaki Đôi 15 

 

15.000 225.000 

53 

Găng 

tay cao 

su bảo 

hộ 

GTCS 
NAM 

LONG 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Nam Long 

Kích thước: Dài khoảng 

330mm, dày khoảng 

0.45mm 

Đôi 83 

 

22.000 1.826.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Chất liệu: cao su 

Màu sắc: nhiều màu 

54 
Dù cầm 

tay 
DG75 

PHƯƠNG 

NAM 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư và phát 

triển  

thương hiệu 

Phương 

Nam 

Bán kính: 75-80cm 

Chất liệu: 

+ Tán dù: bằng sợi 

Polyester 

+ Khung dù: Kim loại 

Loại dù cán thẳng 

Cái 44 

 

120.000 5.280.000 

55 
Đồ hốt 

rác 

HỐT RÁC 

CÁN DÀI 

HIỆP 

THÀNH 
2025 

Việt 

Nam 

Công Ty CP 

SX TM 

Nhựa Hiệp 

Thành 

Chất liệu: nhựa PP 

Kích thước: khoảng 

(31x27x64.5)cm 

Màu sắc: Nhiều màu 

Cái 38 

 

23.000 874.000 

56 
Dép y 

tế 
EVA FISAL 2025 

Việt 

Nam 

Công Ty 

TNHH 

 MTV Nhất 

Gỗ. 

Size từ 36-46 (size giao 

theo yêu cầu khi đặt 

hàng) 

Chất liệu: vật liệu EVA, 

Cao su 

Kiểu dáng: bít mũi, mũi 

dép có lỗ thoáng khí, 

dép có quai 

Màu sắc: Màu giao theo 

yêu cầu khi đặt hàng 

Đôi 32 

 

145.000 4.640.000 

57 

Dây 

thun 

vòng 

OR50 
HIỆP 

THÀNH 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

TM&SX  

Chất liệu: cao su 

Đường kính: 50mm  
Túi  30 

 

35.000 1.050.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Dây thun 

Hiệp Thành 

Độ dày: 2mm 

Màu sắc: vàng 

58 

Dây 

thun 

vòng 

OR80 
HIỆP 

THÀNH 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

TM&SX  

Dây thun 

Hiệp Thành 

Chất liệu: cao su 

Bản rộng: 5mm 

Độ dày: 2mm 

Đường kính: 80mm 

Màu sắc: vàng 

Túi  18 

 

55.000 990.000 

59 

Dây 

nilon 

cột 

hàng 

DNL 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Chất liệu: nhựa PP 

Màu sắc: Nhiều màu 

Dùng để đóng gói hàng 

hóa, bao tải, thùng 

hàng… 

Trọng lượng: 1kg/cuộn 

cuộn 5 

 

45.000 225.000 

60 

Chổi 

lông 

lớn rửa 

ống 

nghiệm 

CON40 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: 

+ Cả cây dài 40cm 

+ Đường kính lông: 

khoảng 5-5.2cm 

Chất liệu:  

+ Cán cầm tay bằng 

cọng sắt nhỏ  

+ Lông: nhựa tổng hợp 

Cái 55 

 

25.000 1.375.000 

61 

Chổi 

lông 

nhỏ rửa 

ống 

nghiệm 

CON30 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: 

+ Cả cây dài: 30cm 

+ Đường kính lông: 2.6 - 

3cm 

Chất liệu: 

Cái 55 

 

28.000 1.540.000 



16 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

+ Cán cầm tay bằng 

cọng sắt nhỏ 

+ Lông: nhựa tổng hợp 

62 
Chổi 

tàu cau 
CTC120 

BÔNG 

MAY 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

TM DV 

Bông May 

Chiều dài: khoảng 

120cm 

Chiều dài: khoảng 

120cm 

Độ rộng lưỡi: khoảng 85 

cm 

Chất liệu: từ các cọng 

dừa trên phần lá của cây 

dừa. 

Cây 159 

 

35.000 5.565.000 

53 

Chổi 

nhựa 

quét 

nước 

CQN TỰ LẬP 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Tự Lập 

Plastic 

Kích thước: dài 130cm, 

chiều rộng đầu chổi 

36cm 

Chất liệu: Cán Inox, đầu 

nhựa PP 

Màu sắc: Nhiều màu 

Cây 15 

 

38.000 570.000 

64 

Chổi 

gạt 

nước 

HI5009-2 
HOME 

INNO 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Canh Tân 

Gia 

Chất liệu: Bàn gạt kim 

loại lưỡi Silicone 

khoảng 35cm 

Cán hợp kim nhôm từ 

85 -135cm 

Cây 3 

 

95.000 285.000 

65 
Chổi cỏ 

(đót) 
CC 

BÔNG 

MAY 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Cán chổi: bằng nhựa, dài 

khoảng 1m 

Chất liệu: bông cỏ 

Cây 70 

 

35.000 2.450.000 



17 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

TM DV 

Bông May 

Trọng lượng chổi: 

khoảng 500g 

66 

Chai xịt 

côn 

trùng 

RAID 

600ML 
RAID 2025 

Việt 

Nam 

Johnson  

A Family 

Company 

Dung tích: 600ml 

Chai có vòi xịt 
Chai 31 

 

65.000 2.015.000 

67 

Cây lau 

nhà 360 

độ 

HI017-4 
HOME 

INNO 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Canh Tân 

Gia 

Bộ phụ kiện gồm: 1 thân 

cây lau nhà, 1đầu xoay 

360 độ, 1 đầu bông lau 

Mâm inox xoay chuyển 

360 độ 

Đường kính bàn xoay: 

khoảng 16cm 

Bông lau : sợi vải 

Microfiber 

Cây lau dài 90-120cm 

Cán chất liệu: nhựa, 

inox 

Cây 10 

 

115.000 1.150.000 

68 

Bộ cây 

lau nhà 

360 độ 

HI016A-P 
HOME 

INNO 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Canh Tân 

Gia 

Bao gồm: 1 thùng chứa 

nước, 2 bông lau nhà 

cùng 1 cây 

Dung tích: 11L 

Chất liệu:  

+ Cây lau: Inox 

+ Bông lau: sợi vải 

microfiber 

+ Thùng: nhựa PP 

Bộ 27 

 

295.000 7.965.000 



18 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

+ Lồng: inox 

+ Cây lau dài 90-120cm 

Tiện ích:  

+ Có khóa điều chỉnh độ 

dài thân cây 

+ Có bánh xe và tay 

cầm, có vòi xả 

+ Lau nhà hỗ trợ góc 

xoay 360 độ 

Màu sắc: Nhiều màu 

69 
Bông 

lau nhà 
HI018 

HOME 

INNO 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Canh Tân 

Gia 

Bông lau:  sợi vải 

Microfiber 

Dùng để thay thế cho bộ 

bông lau nhà 360 độ 

Cái 57 

 

21.000 1.197.000 

70 

Cây cọ 

bồn cầu 

2 đầu 

CIN 
MEGA 

HOME 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Mega Home 

Chất liệu: nhựa PP, cước 

màu 

Kích thước: Dài khoảng 

33cm  

Cán có móc treo, chổi cọ 

bồn cầu thiết kế 2 đầu 

Cái 24 

 

35.000 840.000 

71 Bột giặt SURF 380g SURF 2025 
Việt 

Nam 

Tập đoàn 

 Unilever 

Hình thức tẩy rửa: dạng 

bột 

Trọng lượng: 380gr 

Gói 350 

 

12.500 4.375.000 

72 
Bình 

xịt 
XCT5 DUDACO 2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Dung tích: 500ml 

Chất liệu: nhựa 

Thiết kế có vòi xịt và 

Bình 51 

 

20.000 1.020.000 



19 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

phun 

sương 

Nhựa Đức 

Đạt 

ống hút cắm xuống đáy 

bình 

73 
Bao rác 

y tế 
YTV4070 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (40x70)cm 

Màu sắc: Vàng 

Có logo y tế, cảnh báo 

sinh học, có vạch báo 

đầy 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Có khả năng chịu nhiệt 

từ 121-134 độ C 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 396 

 

64.000 25.344.000 

74 
Bao rác 

y tế 
YTT4070 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (40x70)cm 

Màu sắc: trắng 

Có logo y tế, cảnh báo 

sinh học, có vạch báo 

đầy, có chữ: RÁC CÓ 

THỂ TÁI CHẾ 

Có nếp gấp mở rộng ở 

Kg 35 

 

64.000 2.240.000 



20 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Có khả năng chịu nhiệt 

từ 121-134 độ C 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

75 
Bao rác 

y tế 
YTD4070 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (40x70)cm 

Màu sắc: đen 

Có logo y tế, cảnh báo 

sinh học, có vạch báo 

đầy, có chữ: CHẤT 

THẢI NGUY HIỂM 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Có khả năng chịu nhiệt 

từ 121-134 độ C 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

Kg 98 

 

64.000 6.272.000 



21 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

ghi rõ kích thước bao 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

76 
Bao rác 

y tế 
YT80100 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (80x100)cm 

Màu sắc: đen 

Có logo y tế, cảnh báo 

sinh học, có vạch báo 

đầy, có chữ: CHẤT 

THẢI NGUY HIỂM 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Có khả năng chịu nhiệt 

từ 121-134 độ C 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 20 

 

64.000 1.280.000 

77 
Bao rác 

y tế 
YTV80100 

MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (80x100)cm 

Màu sắc: Vàng 

Có logo y tế, cảnh báo 

sinh học, có vạch báo 

đầy 

Kg 5 

 

68.000 340.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Có khả năng chịu nhiệt 

từ 121-134 độ C 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

78 

Bao rác 

thông 

thường 

BRC4070 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (40x70)cm 

Màu sắc: xanh 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao. 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 221 

 

29.000 6.409.000 



23 

 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

79 

Bao rác 

thông 

thường 

BRC6080 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (60x80)cm 

Màu sắc: xanh 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao. 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 15 

 

29.000 435.000 

80 

Bao rác 

thông 

thường 

BRC80100 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: (80x100)cm 

Màu sắc: xanh 

Có nếp gấp mở rộng ở 

hai bên 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Đóng gói 1 kg bao 

rác/bịch, bên ngoài bịch 

ghi rõ kích thước bao. 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 180 

 

29.000 5.220.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

81 

Bao 

nhựa 

trắng 

XQ5080 
MIKA 

PACK 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH 

SX&KD 

 Bao bì 

Minh Khang 

Kích thước: 

(50cmx80)cm 

Kiểu dáng: Dạng xốp, có 

quai 

Chất liệu: Hạt nhựa 

HDPE và phụ gia tự 

phân hủy 

Đóng gói 1 kg bao nhựa 

trắng/bịch, bên ngoài 

bịch ghi rõ kích thước 

bao. 

Sản phẩm tự phân hủy 

sinh học 

Kg 227 

 

49.000 11.123.000 

82 
Bàn 

chải sắt 
BCS 

BÔNG 

MAY 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

TM DV 

Bông May 

Lông bàn chải: Thép 

mịn, chiều dài khoảng 

25mm 

Thân cầm bằng gỗ, có 

thiết kế móc treo ở đuôi 

thân cầm. 

Bề mặt chải: khoảng 

145mm  

Chiều dài tổng: khoảng 

295mm 

Cái 4 

 

20.000 80.000 

83 

Bàn 

chải 

nhựa 

Bàn chải ủi TỰ LẬP 2025 
Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

Thân cầm bằng nhựa 

Kích thước: khoảng 

(13.5x5.5x6)cm 

Cái 19 

 

28.000 532.000 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng, kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Tự Lập 

Plastic 

Sợi bàn chải: làm từ 

nhựa 

84 
Bàn 

chải gỗ 
BCG 

BÔNG 

MAY 
2025 

Việt 

Nam 

Công ty 

TNHH  

TM DV 

Bông May 

Thân cầm bằng gỗ 

Kích thước thân gỗ: 

khoảng (10x5)cm 

Sợi bàn chải: làm từ 

nhựa 

Cái 4 

 

15.000 60.000 

 TỔNG CỘNG (VND): 330.671.200 

 (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn, hai trăm đồng chẵn.) 
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